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II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến
1.1. Sự cần thiết của việc thực hiện sáng kiến


Từ thập kỉ cuối cùng của thế kỷ XX, các tài liệu giáo dục ở trong nước và nước ngoài, một số văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo thường nói tới việc cần thiết phải chuyển dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Đáp ứng yêu cầu của thời đại, ngành Giáo dục đã và đang có những đổi mới tích cực cả về nội dung chương trình và phương pháp dạy học nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho sự phát triển trí tuệ và kĩ năng của học sinh.
Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh là một định hướng đổi mới đã được áp dụng ở nước ta từ nhiều năm nay. Đặc biệt là từ tháng 9 năm 2002 khi bộ sách giáo khoa biên soạn theo chương trình mới được đưa vào dạy đại trà trong cả nước thì việc đổi mới phương pháp dạy học trở thành một yêu cầu cấp bách đối với mỗi giáo viên. Theo đó ở tất cả các bộ môn nói chung và môn Ngữ văn nói riêng, cấu trúc của một bài học kiểu mới không phải là thứ sân khấu độc thoại của thầy mà là sân khấu đối thoại giữa thầy và trò. Ở đó, người dạy tạo ra các việc làm và người học đáp lại bằng các hoạt động trí tuệ và cảm xúc. Phương thức hoạt động hô ứng này tất phải tìm đến một phương pháp dạy học tương ứng đó là phương pháp dạy học với yếu tố “học sinh làm trung tâm”, thầy chỉ đạo, trò chủ động tiếp cận kiến thức.


Tuy nhiên, đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi học sinh phải nỗ lực rất nhiều so với phương pháp dạy học truyền thống. Để đảm nhiệm tốt vai trò trung tâm của mình, cũng như nắm vững những kiến thức mới, hiện đại, gần gũi với thực tế, học sinh cần phải có một quá trình chuẩn bị tích cực, lâu dài. 

Để thực hiện được mục tiêu bài học, thực tế cho thấy các phương pháp và biện pháp dạy học chủ yếu phải thông qua câu hỏi mới thực sự có hiệu quả. Nếu các môn học khác câu hỏi chỉ được dùng như một biện pháp dạy học bổ sung thì ở môn Ngữ văn, câu hỏi trở thành biện pháp hàng đầu của hoạt động đọc - hiểu văn bản. Hệ thống câu hỏi hợp lí, khoa học không chỉ góp phần vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy mà nó còn là yếu tố không thể thiếu quyết định sự thành công của giờ học. Vì vậy, việc giáo viên yêu cầu học sinh soạn bài theo một hệ thống câu hỏi cho trước và việc chuẩn bị bài chu đáo của học sinh trước khi đến lớp là những việc làm quan trọng.

Chủ động, tích cực là yếu tố cần thiết đối với mỗi học sinh trong mỗi nhà trường. Vì vậy, chọn đề tài “Hình thành thói quen học tập tích cực trong khâu soạn bài môn Ngữ văn đối với học sinh lớp 12 trường THPT Mường Kim” giúp người viết gần gũi và hiểu học sinh của mình hơn, đồng thời tạo điều kiện cho người viết giải quyết vấn đề nêu trên sao cho phù hợp với đối tượng học sinh mình phụ trách.

Ngoài ra, người viết chọn đề tài “Hình thành thói quen học tập tích cực trong khâu soạn bài môn Ngữ văn đối với học sinh lớp 12 trường THPT Mường Kim” để nghiên cứu với mong muốn nâng cao tay nghề, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy của bản thân, nhằm giúp học sinh xây dựng, rèn luyện nếp học tập chủ động, tích cực và phát huy vai trò trung tâm của mình đối với việc học tập môn Ngữ văn nói riêng.


Thực tế giảng dạy cho thấy, học sinh lớp tôi phụ trách hầu hết đều có soạn bài trước khi đến lớp (65%) nhưng đa số các em còn soạn bài theo cảm tính. Nghĩa là, các em nghĩ thế nào thì viết thế ấy chứ không theo một quy trình nhất định nào, thậm chí có em viết sơ sài, không trả lời cụ thể các câu hỏi trong sách giáo khoa  hay hệ thống câu hỏi giáo viên yêu cầu. Do đó khi lên lớp, các em ít dựa vào vở soạn để phát biểu ý kiến xây dựng bài. Có những em còn lúng túng, thậm chí sợ đứng lên trả lời. Tôi cho rằng sở dĩ học sinh chưa phát huy tính tích cực, chủ động của mình là vì các em chưa có một phương pháp soạn bài hiệu quả. 

Ngoài ra, trong khi dạy học môn Ngữ văn có không ít giáo viên chưa để tâm tới việc xây dựng hệ thống câu hỏi đảm bảo tính khoa học. Đặc biệt ở khâu củng cố dặn dò, nhiều giáo viên còn làm qua loa, làm cho có lệ, chỉ dặn dò chung chung và yêu cầu học sinh chuẩn bị bài mới chứ chưa cụ thể hóa yêu cầu về nhà. Chính từ sự không ý thức như đã nêu ở trên, nhiều tiết dạy thường dẫn đến tình trạng: Hoặc là đơn điệu không gây được hứng thú, không tạo điều kiện cho học sinh được bộc lộ suy nghĩ, quan điểm (một điều vô cùng cần thiết đối với môn Ngữ văn); hoặc là nặng nề, gây tâm lý bi quan, chán nản cho học sinh. Vì vậy, có thể nói, dù đã có một hệ thống phương pháp hiện đại, nhưng nếu thiếu một phương tiện quan trọng là hệ thống câu hỏi khoa học thì chắc chắn không thể có những tiết dạy đạt hiệu quả cao. Cũng vì thế, hình thành thói quen học tập tích cực, chủ động của học sinh trong khâu soạn bài là yếu tố rất cần thiết đòi hỏi sự nỗ lực nhiều mặt ở cả giáo viên và học sinh.


1.2 Mục đích của việc thực hiện sáng kiến


Người viết chọn đề tài “Hình thành thói quen học tập tích cực trong khâu soạn bài môn Ngữ văn đối với học sinh lớp 12 trường THPT Mường Kim” để nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp cụ thể để phát huy tính chủ động, tích cực cho học sinh trong mỗi giờ dạy học văn, đặc biệt trong khâu soạn bài, góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung. Đồng thời, trang bị cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cần thiết giúp các em có thể vận dụng trong những trường hợp cụ thể nhằm phát huy vai trò trung tâm của mình trong hoạt động dạy học. Đây cũng là việc làm cần thiết góp phần đổi mới phương pháp dạy học - một yêu cầu cấp thiết đối với mỗi giáo viên hiện nay.

2. Phạm vi triển khai thực hiện sáng kiến


Đề tài nghiên cứu trong phạm vi môn Ngữ văn lớp 12 tại trường Trung học phổ thông Mường Kim.

3. Mô tả sáng kiến

3.1. Thực trạng trước khi có sáng kiến
Trong chương trình giáo dục phổ thông nói chung, môn Ngữ văn được đánh giá là một trong những môn khó. Môn học này không chỉ phong phú về nội dung mà còn đa dạng về hình thức, lại được phân chia thành nhiều phân môn khác nhau. Nó đề cập đến nhiều vấn đề trong cuộc sống về thế giới quan và nhân sinh quan. Đó là cái hay của môn Ngữ văn cũng là cái khó của nó. Trong “Ý nghĩa văn chương”, Hoài Thanh viết: Đọc một bài văn, một bài thơ, người ta có thế “vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu”. Như vậy, qua tác phẩm văn học, người ta có thể học cách làm người, học cách giao tiếp, sử dụng từ ngữ, văn phong, học trình bày tư tưởng, tình cảm một cách rõ ràng, mạch lạc.
Chính vì vậy, việc tiếp thu kiến thức và cảm nhận được những vấn đề của cuộc sống qua môn học đối với học sinh là một việc khó, càng khó hơn đối với học sinh vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Trường THPT Mường Kim đóng trên địa bàn xã Mường Kim, là một trong những xã khó khăn của tỉnh Lai Châu cả về kinh tế và trình độ dân trí. Do đó, việc học tập tốt môn Ngữ văn không phải học sinh nào cũng có thể làm được.
Điều này được người viết rút ra từ thực tế kiểm tra bài của học sinh thuộc những lớp mà bản thân phụ trách. Cụ thể như sau:
	Lớp
	Tổng số HS
	Lần 
kiểm tra
	Đạt yêu cầu
	Không đạt

yêu cầu
	Ghi chú

	12A
	24
	1
	12 (50%)
	9 (37.5%)
	3 HS không soạn bài

	
	
	2
	15 (62.5%)
	7 (29.2%)
	2 HS không soạn bài

	
	
	3
	17 (70.8%)
	6 (25%)
	1 HS không soạn bài

	12C
	25
	1
	10 (40%)
	10 (40%)
	5 HS không soạn bài

	
	
	2
	13 (48%)
	9 (36%)
	3 HS không soạn bài

	
	
	3
	15 (60%)
	9 (36%)
	1 HS không soạn bài



Về việc phát biểu xây dựng bài, qua thời gian giảng dạy và theo dõi quá trình học tập của học sinh, tôi nhận thấy như sau:

	Lớp
	Tổng số HS
	Thời gian 
kiểm tra
	Số HS thường xuyên
phát biểu
	Số HS ít phát biểu

	12A
	24
	Tuần 1-4
	14
	12

	
	
	Tuần 5-8
	17
	7

	12C
	25
	Tuần 1-4
	12
	13

	
	
	Tuần 5-8
	15
	10


Để có thêm cơ sở thực tiễn khi triển khai đề tài, người viết tiến hành khảo sát thực tế việc soạn văn, học văn của học sinh, kết quả đạt được như sau:

	Câu hỏi
	Đáp án
	Lớp

	
	
	12A
	12C

	1. Anh/ chị có thường xuyên soạn bài môn Ngữ văn?
	A. Có
	14
	12

	
	B. Thỉnh thoảng
	7
	8

	
	C. Không
	3
	5

	2. Anh/ chị thấy việc soạn bài môn Ngữ văn là:
	A. Rất cần thiết
	2
	0

	
	B. Cần thiết
	20
	18

	
	C. Không cần thiết
	2
	6

	
	D. Không quan tâm
	0
	1

	3. Anh/ chị soạn bài môn Ngữ văn như thế nào?
	A. Cẩn thận
	7
	3

	
	B. Chép sách 
	14
	17

	
	C. Không soạn
	3
	5

	
	D. Không quan tâm
	0
	0

	4. Trước khi soạn bài anh/ chị thường:
	A. Đọc kĩ câu hỏi
	9
	5

	
	B. Đọc lướt qua 
	12
	17

	
	C. Không đọc câu hỏi
	3
	3

	
	D. Không quan tâm
	0
	0

	5. Anh chị có quan tâm đến đánh giá của giáo viên về việc soạn bài?
	A. Rất quan tâm                                             
	10
	8

	
	B. Quan tâm
	14
	15

	
	C. Không quan tâm
	0
	2



Đứng trước thực tế đó, người viết cho rằng chất lượng học tập cũng như yếu kém trong khâu soạn bài đối với bộ môn của học sinh xuất phát từ nhiều lí do. Trong đó, việc học sinh không biết cách soạn bài trước ở nhà là nguyên nhân chính. Bài học mà học sinh chuẩn bị trước ở nhà lại là kiến thức mới. Điều đó dẫn đến hệ quả học sinh tiếp thu bài chậm nếu không muốn nói là thụ động. Vì vậy, bản thân ý thức được rằng cần phải có biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực của mình trong giờ học văn, đặc biệt ở khâu soạn bài nhằm đem lại kết quả học tập như mong đợi. Để đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy vai trò chủ đạo của người học, giáo viên đã áp dụng một số biện pháp trong khâu hướng dẫn học sinh soạn bài môn Ngữ văn lớp 12 và nhận thấy hiệu quả rõ rệt.


3.2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến


3.2.1. Tính mới của sáng kiến, sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ.


Một là, giải pháp không hoàn toàn áp đặt mà phần lớn là dựa trên cơ sở tự nguyện, tự giác của học sinh. Giúp giáo viên và học sinh phát huy vai trò của mình trong mỗi tiết học theo đúng phương châm của đổi mới phương pháp dạy học: Thầy chỉ đạo, trò chủ động tiếp cận kiến thức. Từ đó, yêu cầu người học phải tích cực, chủ động thay đổi chính mình về kiến thức, kĩ năng, thái độ đối với việc học nói chung, học môn Ngữ văn nói riêng đặc biệt là việc học bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 


Hai là, giải pháp coi trọng vị trí hoạt động và vai trò của người học. Ở đây, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức mà trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình ngay từ khâu chuẩn bị bài mới. Qua đó, học sinh tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác và xử lý thông tin,… tự hình thành hiểu biết, năng lực và phẩm chất cho bản thân.
Ba là, giải pháp chú trọng hình thành cho học sinh các năng lực: sáng tạo, hợp tác…; dạy cho học sinh phương pháp và cách tự học. 

Bốn là, giải pháp cho phép người học tiếp cận thông tin, khai thác tài liệu, văn bản từ nhiều nguồn khác nhau: sách giáo khoa, sách tham khảo, giáo viên, mạng Internet… Từ đó, giúp học sinh tự học bằng nhiều cách gắn với: Vốn hiểu biết, kinh nghiệm và nhu cầu của bản thân, những tình huống thực tế, bối cảnh và môi trường địa phương hay bắt nguồn từ chính những vấn đề học sinh quan tâm có liên quan đến nội dung bài học.

Chính vì vậy, người viết nhận thấy trong quá trình dạy học nói chung và dạy học môn Ngữ văn nói riêng, giáo viên cần phải đổi mới phương pháp dạy học ngay từ khâu hướng dẫn học sinh học bài cũ và chuẩn bị bài mới. Đặc biệt là phải hình thành thói quen học tập tích cực, chủ động cho học sinh ngay từ những bước đầu tiên này để đáp ứng được yêu cầu của giáo dục thời đại.


3.2.2. Triển khai các giải pháp của sáng kiến


Cũng như các môn học khác, môn Ngữ văn đòi hỏi sự tư duy và thái độ học tập nghiêm túc của học sinh. Tuy nhiên, nó cũng có đặc trưng riêng, nó đòi hỏi người học phải có trí tưởng tượng phong phú, óc quan sát tinh tế và kĩ năng tích hợp nhạy bén. Cho nên, thái độ học tập tích cực, thói quen học bài cũ và chuẩn bị bài mới là yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết.



Vấn đề đặt ra là làm thế nào để mục tiêu nói trên được thực hiện có hiệu quả, không hoàn toàn áp đặt mà phần lớn là dựa trên cơ sở tự nguyện, tự giác của học sinh theo đúng phương châm của đổi mới phương pháp dạy học: Thầy chỉ đạo, trò chủ động tiếp cận kiến thức.


Để phần nào giải quyết vấn đề trên, trong quá trình giảng dạy, tôi đã thực hiện một số biện pháp sau đây:


3.2.2.1. Giải thích cho học sinh hiểu về vai trò của việc học tập tích cực, đặc biệt là trong khâu soạn bài ở nhà. Cần chú ý đến mối quan hệ giữa nhà trường (giáo viên) - học sinh - gia đình (phụ huynh)


Môi trường xã hội có ảnh hưởng nhất định đến tâm lí, sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Đặc biệt là học sinh vùng khó khăn. Do hạn chế về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội so với các vùng phát triển khác nên các em chưa có nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của việc học. Ngay cả học sinh lớp 12 hiện nay, một số em vẫn ham chơi hơn ham học, dẫn đến lười học, chán học. Có những em vì gia đình khó khăn nên có ý muốn làm kinh tế thay vì đi học. Thêm nữa, do hạn chế về nhận thức so với học sinh vùng thuận lợi nên nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, giáo viên cần tuyên truyền, giải thích cho học sinh hiểu về sự cần thiết và vai trò quan trọng của việc học, cụ thể là học bài và soạn bài để giúp học sinh nhận thức rõ hơn ý nghĩa của nó. Từ đó, học sinh có thể chú trọng hơn đến nhiệm vụ của mình và mang lại hiệu quả học tập cao.


Trong quá trình dạy học, người giáo viên luôn phải chú ý duy trì mối liên hệ qua lại giữa giáo viên bộ môn - giáo viên chủ nhiệm - học sinh - phụ huynh vì sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng học tập cũng như ý thức đạo đức của học sinh. Việc đó càng cần thiết và quan trọng đối với học sinh lớp 12. Vì vậy ngay từ đầu năm học, giáo viên có thể cho học sinh cam kết thực hiện nội quy kèm chữ kí cam kết của phụ huynh. Có sự nhắc nhở, kiểm tra của gia đình thì học sinh sẽ siêng năng hơn. Kết hợp với việc học trên lớp dần dần các em sẽ thấy được hiệu quả của bước học trước một lần. Cũng từ đây, giúp học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị và tầm quan trọng của vở soạn.


3.2.2.2. Giáo viên hướng dẫn học sinh cách soạn bài


Theo kết quả khảo sát, đa số học sinh có soạn bài nhưng soạn dưới hình thức chống đối, soạn cho có bài chứ hầu hết các em chưa biết cách soạn bài, chưa chủ động trong việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi nhận thấy sở dĩ học sinh không soạn bài hoặc soạn không đúng yêu cầu là vì:


Thứ nhất, các em không tích cực tư duy để trả lời câu hỏi.


Thứ hai, các em không có tài liệu tham khảo nào khác ngoài sách giáo khoa (ở đây không đề cập đến sách giải bài tập hay sách để học tốt môn Ngữ văn).


Thứ ba, các em chưa có một phương pháp soạn bài đúng.


Thứ tư, nguyên nhân cũng có thể xuất phát từ chính giáo viên. Khi lên lớp, đặc biệt trong khâu củng cố dặn dò, giáo viên chưa hướng dẫn các em học bài ở nhà một cách cụ thể bằng hệ thống câu hỏi khoa học.


Cho nên, điều đầu tiên người thầy phải làm là hướng dẫn học sinh soạn bài. Vậy hướng dẫn như thế nào là có hiệu quả?


Người giáo viên phải ý thức được tầm quan trọng của bước củng cố dặn dò cuối mỗi tiết học. Từ đó, giáo viên phải đầu tư, hướng dẫn cho học sinh cách soạn bài, nghĩa là phải làm cho học sinh nắm được nội dung, yêu cầu cụ thể mà mình cần phải soạn trước mỗi tiết học bài mới bằng hệ thống câu hỏi chi tiết, khoa học. Ở những bài đầu tiên của chương trình, giáo viên hướng dẫn học sinh thật kỹ về cách soạn, từng bước trả lời câu hỏi và cách ghi vào vở sao cho ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. Khi đã quen về cách thức soạn bài, ở những bài học sau này, giáo viên hướng dẫn học sinh chủ yếu xoáy sâu vào nội dung trọng tâm của bài học. Trong khâu dặn dò, giáo viên không chỉ nhắc nhở học sinh soạn bài và hướng dẫn học sinh cách thức soạn bài mà giáo viên còn thường xuyên nhắc nhở học sinh về nhà ôn lại kiến thức đã học. Học bài cũ và soạn bài mới là học sinh đã thực hiện hai lần học bài thì kiến thức sẽ vững vàng hơn, chất lượng học tập của học sinh sẽ cao hơn.


Môn Ngữ văn có ba phân môn khác nhau: Tiếng Việt, làm văn và văn học. Vì vậy khi hướng dẫn học sinh soạn bài, giáo viên phải chú ý đến đặc trưng của từng phân môn để việc hướng dẫn có hiệu quả.


Dưới đây người viết đưa ra những biện pháp hướng dẫn học sinh soạn bài đối với từng phân môn, với mỗi phân môn sẽ minh họa hướng dẫn một bài cụ thể.


a. Đối với phân môn tiếng Việt


Khi tiến hành nghiên cứu nội dung này, người viết nhận thấy một thực tế rằng, học sinh còn yếu trong khâu vận dụng kiến thức tiếng Việt thực hành vào học tiếng Việt nói riêng và môn Ngữ văn nói chung. Vì vậy để củng cố kiến thức, nâng cao kĩ năng vận dụng tiếng Việt thực hành trong học tập và cuộc sống của người học, giáo viên đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, đặc biệt là các tiết dạy tự chọn sát với yêu cầu trên. Có 13/20 tiết tự chọn tập trung vào việc này. Từ đó, giáo viên tìm kiếm tài liệu, bài tập và hướng dẫn học sinh luyện tập nhằm củng cố kiến thức, nâng cao kĩ năng vận dụng tiếng Việt thực hành của học sinh. Đặc biệt, học sinh lớp 12 còn phải tham gia một kì thi quan trọng, đó là thi trung học phổ thông quốc gia cho nên yêu cầu này càng cấp thiết. Giải quyết vấn đề, người viết tập trung hướng dẫn học sinh phát hiện và sửa lỗi sai về chính tả; cách dùng từ, đặt câu và tạo lập văn bản; xác định nội dung chính và đặt tên cho văn bản; phát hiện và phân tích giá trị của các biện pháp nghệ thuật trong văn bản… Trong việc ôn luyện thi, giáo viên tập trung hướng dẫn học sinh làm dạng bài tập đọc - hiểu. Để làm tốt điều đó, giáo viên cần trang bị lại cho học sinh những kiến thức tiếng Việt thực hành cơ bản như: Quy tắc chính tả tiếng Việt, các lỗi chính tả thông thường, các lỗi về cách dùng từ đặt câu thường gặp, mạch lạc, liên kết trong văn bản và những lỗi trong tạo lập văn bản…

Ví dụ: hướng dẫn học sinh làm bài tập

Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:




Ta chào Việt Bắc, ta xuôi,


  
    Quê hương cách mạng muôn đời suy tôn





Mẹ nghèo vẫn cố nuôi con:


  

    Lúc bùi măng nứa, khi ngon củ mài, 





Sẻ từng hạt muối cắn đôi,


  

    Nhà sàn chung ở, chăn sui đắp cùng.





Khi lên: non nớt, ngại ngùng,

  

    Khi về: thép ở trong lòng đã tôi





Xưa  nay ly biệt ngậm ngùi

  

    Giờ đây đưa tiễn là vui lên đường.





Rời quê hương, đến quê hương,


  
    Thủ đô năm cánh sao vàng chờ ta.





Tám năm Hà Nội cách xa,


  

    Tấm lòng Việt Bắc cùng ta trở về
                                                                 (Xuân Diệu - Ta chào Việt Bắc, về xuôi)

- Đoạn thơ trên được viết bằng thể thơ nào? Qua đoạn thơ, tác giả muốn thể hiện điều gì?


+ Thể thơ lục bát


+ Nội dung: niềm cảm xúc bâng khuâng, xúc động khi cán bộ và trung ương Đảng rời chiến khu để về tiếp quản thủ đô. Đoạn thơ thể hiện tình cảm chân thành, tình cảm biết ơn sâu nặng tới Việt Bắc của người về xuôi. Qua đó thể hiện vẻ đẹp “uống nước nhớ nguồn”.

- Chỉ ra biện pháp nghệ thuật và hiệu quả của nó được nhà thơ sử dụng trong 2 câu thơ sau:





Khi lên: non nớt, ngại ngùng

 
 
    Khi về: thép ở trong lòng đã tôi


+ Nghệ thuật tương phản, đối lập: khi lên - khi về, non nớt - thép đã tôi


+ Tác dụng nghệ thuật: khẳng định chính Việt Bắc và những tháng ngày gian khổ kháng chiến đã tôi luyện cho nhà thơ sự trưởng thành, chính cách mạng đã mang đến cho con người sức sống mới.

- Đọc đoạn thơ, anh chị có liên tưởng tới đoạn trích, tác phẩm nào đã học trong chương trình Ngữ văn 12? Hãy chỉ ra điểm tương đồng giữa đoạn trích, tác phẩm đã học với đoạn thơ trên?

+ Liên tuởng đến bài “Việt Bắc” của Tố Hữu.


+ Điểm tương đồng giữa hai đoạn trích là: nỗi niềm hoài niệm bâng khuâng và lòng biết ơn vô hạn của cán bộ về xuôi với nhân dân Việt Bắc, địa danh Việt Bắc; về những tháng năm gắn bó nghĩa tình, đồng cam cộng khổ, giờ chia li bỗng nhớ thương cồn cào, da diết khôn nguôi.

- Cảm nhận về đoạn thơ trên, một học sinh đã viết như sau: “Qua những giòng thơ viết về Việt Bắc đã cho nguời đọc thấy đuợc tình cảm tha thiết, sâu nặng của thi nhân đối với mảnh đất này”. Theo anh chị với cách viết như vậy, bạn học sinh đã mắc những lỗi nào? Nêu cách sửa?

+ Sai chính tả: giòng thơ => dòng thơ.


+ Sai về ngữ pháp: Qua những dòng thơ viết về Việt Bắc đã cho người đọc thấy đuợc tình cảm tha thiết, sâu nặng của thi nhân đối với mảnh đất này => Qua những dòng thơ viết về Việt Bắc, Tố Hữu đã cho người đọc thấy đuợc tình cảm tha thiết, sâu nặng của thi nhân đối với mảnh đất này.

b. Đối với phân môn Làm văn


Là học sinh cuối cấp, về cơ bản các em đã được trang bị đầy đủ kiến thức và kĩ năng viết văn. Tuy nhiên, học sinh còn yếu ở một số khâu như lập dàn ý, viết đoạn văn mở bài và kết bài. Vì vậy, ở nội dung này, giáo viên chú trọng rèn luyện cho học sinh các kĩ năng nói trên.


Ví dụ: lập dàn ý và viết đoạn văn mở bài cho đề bài sau đây


Đề bài: Anh/chị hãy phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài (sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 2).


Đối với đề bài này, giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi:


- Đề bài yêu cầu người viết làm gì?


- Mị là nhân vật có đặc điểm như thế nào về ngoại hình, số phận, tính cách, diễn biến tâm trạng…?


- Tác giả sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào để xây dựng nhân vật Mị?


- Trình bày suy nghĩ của anh/chị khi tìm hiểu nhân vật này?


Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên hướng dẫn học sinh lập dàn ý chi tiết như sau:


* Mở bài

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm


- Giới thiệu về nhân vật Mị


* Thân bài

- Mị là cô gái xinh đẹp, thổi sáo giỏi.

- Vì món nợ truyền kiếp của cha mẹ nên phải vào nhà Thống lí Pá tra với thân phận con dâu gạt nợ.

- Cuộc đời làm dâu gạt nợ


+ Khi mới về làm dâu: đêm nào cũng khóc, tìm đến cái chết nhưng vì thương cha nên không chết.

+ Làm đi làm lại những công việc giống nhau


+ Lúc nào cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi


+ Khi bố chết, Mị cũng không tưởng đến cái chết nữa, sống lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa.

+ Diễn biến hành động, tâm lí trong đêm tình mùa xuân: Mị lén uống rượu, nghe tiếng sáo gọi bạn Mị nhớ về quá khứ, Mị muốn đi chơi…


+ Diễn biến tâm trạng khi chứng kiến A Phủ bị trói: ban đầu Mị dửng dưng. Khi thấy nước mắt A Phủ, Mị nhớ lại cảnh mình bị trói, thương mình, thương người cô quyết định cắt dây cởi trói cho A Phủ.

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật…


* Kết bài


- Khái quát lại nội dung bài viết: Mị tiêu biểu cho số phận những người phụ nữ vùng cao trước cách mạng dưới chế độ thực dân nửa phong kiến.


- Trình bày ý kiến, suy nghĩ của bản thân về tác phẩm, nhân vật.


Dựa vào dàn ý, yêu cầu học sinh viết đoạn văn mở bài. Lưu ý, giáo viên cần tiến hành kiểm tra, đánh giá để chỉ ra và sửa lỗi sai cho học sinh, nếu cần thiết có thể đưa ra đoạn văn mẫu.


Đoạn văn mở bài của học sinh: Tô Hoài là nhà văn rất thành công trong những nhà văn thuộc nền văn xuôi hiện đại. Tác phẩm của ông thường viết về những vấn đề gần gũi thân quen trong cuộc sống “vợ chồng A Phủ” là tác phẩm viết về đề tài Tây Bắc mang lại những giá trị sâu sắc. Nhân vật trong tác phẩm là mị phải chịu nhiều bất hạnh nhưng vẻ đẹp tâm hồn và có sức sống mãnh liệt, giám đứng lên đấu tranh tìm lại hạnh phúc của mình.

Nhận xét: Học sinh đã xác định được yêu cầu của đề bài, giới thiệu được vấn đề cần nghị luận. Tuy nhiên, đoạn văn chưa đảm bảo tính logic, mạch lạc, còn lỗi sai về chính tả, dùng từ, đặt câu.


Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh sửa lại đoạn văn như sau: Tô Hoài là một trong những nhà văn thành công nhất trong nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông đặc biệt thành công với mảng đề tài Tây Bắc. Tác phẩm của ông thường viết về những vấn đề gần gũi, quen thuộc trong cuộc sống của người dân lao động. “Vợ chồng A Phủ” có thể coi là tác phẩm tiêu biểu nhất trong số đó. Nhân vật chính trong tác phẩm là Mị, một cô gái phải chịu nhiều bất hạnh nhưng có sức sống tiềm tàng, sự phản kháng mãnh liệt, dám đứng lên đấu tranh giành lại hạnh phúc cho mình.


Đoạn văn mở bài mẫu: “Vợ chồng A Phủ” là truyện ngắn hay nhất trong tập “Truyện Tây Bắc” của Tô Hoài. Ấn tượng lưu lại mạnh mẽ và sâu sắc nhất trong lòng người đọc là hình tượng nhân vật Mị trong đoạn trích nói về cuộc sống ở Hồng Ngài của cô. Đó là một cô gái có số phận bất hạnh nhưng vẫn tiềm tàng sức sống. Qua nhân vật này, chúng ta nhận ra giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo lớn lao, sâu sắc cùng với nghệ thuật xây dựng nhân vật tài tình của Tô Hoài.

c. Đối với phân môn Văn học


Đối với phân môn này trong chương trình, học sinh được tìm hiểu nhiều thể loại khác nhau: Văn xuôi, thơ, kịch bản văn học… Ngoài ra, phân môn này còn được giới thiệu với các bài khái quát văn học về quá trình văn học và tác gia văn học. Vì vậy, khi hướng dẫn soạn bài, giáo viên cần chú ý đến đặc trưng thể loại nhằm định hướng cách tìm hiểu tác phẩm phù hợp cho học sinh.


* Đối với các bài khái quát chung 


Đây là các bài học có tính chất khái quát về quá trình văn học hoặc tác gia văn học, nhằm giới thiệu cho người học về quá trình hình thành, phát triển, những thành tựu chung của nền văn học hoặc giai đoạn văn học; giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, những đóng góp to lớn của nhà văn đối với nền văn học… Vì vậy, những bài học này thường có dung lượng kiến thức lớn, phạm vi bao quát rộng lại khô khan vì chủ yếu là kiến thức lí thuyết. Khi học dạng bài này, người học phải có kĩ năng phân tích tổng hợp, khái quát hóa kiến thức. Nó cũng đòi hỏi người giáo viên phải dự kiến tốt kế hoạch sử dụng các phương pháp, phương tiện dạy học cụ thể, đưa ra được hệ thống câu hỏi khoa học, phù hợp với đối tượng để học sinh có cái nhìn tổng quát,  đồng thời tránh cảm giác đơn điệu, nặng nề của tiết học. Trước hết, giáo viên cần yêu cầu học sinh đọc kĩ nội dung bài mới, khái quát nội dung chính của từng phần, dựa vào câu hỏi hướng dẫn học bài để soạn bài theo yêu cầu của giáo viên. Trong từng trường hợp cụ thể, giáo viên có thể điều chỉnh, chia tách câu hỏi sao cho phù hợp với đối tượng dạy học mà vẫn đảm bảo nội dung kiến thức cần truyền đạt. Đặc biệt, giáo viên cần nêu cụ thể và giải thích rõ nội dung, yêu cầu soạn bài.


Ví dụ: hướng dẫn soạn bài “Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX” (sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 1)


- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc kĩ các nội dung của bài học


- Hướng dẫn học sinh dựa vào sách giáo khoa soạn bài theo hệ thống câu hỏi:

+ Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỉ XX được chia làm mấy giai đoạn? 

+ Nêu hoàn cảnh lịch sử, xã hội có ảnh hưởng đến văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975? (SGK - tr 3, 4)

+ Kể tên các chặng đường phát triển chính và thành tựu trên các thể loại của văn học giai đoạn 1945 - 1975? (SGK - tr 4, 5, 6, 7, 8). Có thể làm theo bảng dưới đây:
	       Chặng đường

Thành tựu
	1945 - 1954
	1955 - 1964
	1965 - 1975

	Thơ
	Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng (Hồ Chí Minh), Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm), Nhớ (Hồng Nguyên), Đất nước (Nguyễn Đình Thi)
	
	

	Văn xuôi
	
	
	

	Kịch
	
	
	

	Lí luận, phê bình
	
	
	



+ Từ năm 1945 đến năm 1975, văn học vùng giải phóng thể hiện những nội dung gì và có những tác giả, tác phẩm nào tiêu biểu? (SGK - tr 4, 5, 6, 7, 8). Có thể tham khảo bảng sau:
	Chặng đường văn học
	Nội dung
	Tác giả
	Tác phẩm

	1945 - 1954
	- Ca ngợi Tổ quốc và quần chúng cách mạng.

- Kêu gọi tinh thần đoàn kết toàn dân, cổ vũ phong trào nam tiến.

- Biểu dương những tấm gương vì nước quên mình.
	Tố Hữu, Xuân Diệu, Trần Mai Ninh, Nam Cao, Kim Lân…
	Huế tháng Tám, Hội nghị non sông, Đôi mắt, Làng…

	1955 - 1964
	
	
	

	1965 - 1975
	
	
	



+ Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 có những đặc điểm cơ bản nào? (SGK - tr 10, 11, 12, 13, 14)

+ Từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX, hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa Việt Nam có những đặc điểm nào đáng chú ý? (SGK - tr 14, 15)

+ Văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX đã đạt được những thành tựu nào? (SGK - tr 15, 16, 17)

* Đối với các tác phẩm thơ


Các tác phẩm thơ thường có dung lượng ngắn, đòi hỏi người học phải tinh tế trong việc tiếp cận văn bản, đặc biệt là thế giới ngôn từ, qua đó tìm ra và hiểu được hình tượng mà tác giả xây dựng trong tác phẩm. Đối với những tác phẩm này, giáo viên nên hướng dẫn học sinh đọc kĩ bài thơ, các chú thích cuối trang, đọc kĩ phần tiểu dẫn giới thiệu về tác giả, tác phẩm; tìm và phân tích từ ngữ, nghệ thuật xây dựng hình tượng, các biện pháp tu từ… thể hiện tư tưởng, tình cảm của tác giả để trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. Tùy từng đối tượng học sinh cụ thể, giáo viên có thể xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp.


Ví dụ: hướng dẫn soạn bài Tây Tiến - Quang Dũng (sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 1)


- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc kĩ văn bản, đọc kĩ phần chú thích, tiểu dẫn.


- Hướng dẫn đọc văn bản: vẻ đẹp của “Tây Tiến” là nhạc tính. Câu chữ vừa gân guốc, dữ dội vừa chơi vơi, trữ tình. Vì vậy, giáo viên cần phát huy ưu thế của giọng đọc trong việc hướng dẫn học sinh cảm nhận tác phẩm.


+ Bốn câu thơ đầu mang cảm xúc hoài niệm: giọng đọc nhẹ nhàng, trữ tình, ngân dài trong các vần bằng, vừa liên tiếp vừa gián cách (ơi, chơi vơi, đêm hơi).


+ Các câu tiếp theo, chú ý tạo sự phối hợp giữa những câu thơ mạnh mẽ (sử dụng nhiều thanh trắc) và những câu thơ mềm mại (chủ yếu sử dụng thanh bằng) để tạo ra hiệu quả nghệ thuật nhằm tô đậm tính chất dữ dội, khắc nghiệt đầy thử thách của địa hình miền Tây với người lính Tây Tiến.


+ Đoạn thơ thứ hai chủ yếu có giọng nhẹ nhàng, bay bổng. 


+ Đoạn thơ thứ ba xây dựng tượng đài người lính Tây Tiến với những nét vẽ đậm, chắc, cần được thể hiện qua giọng đọc mạnh mẽ, cứng cáp, nhấn giọng vào những chữ: “không mọc tóc”, “dữ oai hùm”, “mắt trừng”, “chẳng tiếc đời xanh”, “gầm lên”, “khúc độc hành”. Trong chuỗi âm thanh bi tráng ấy, “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm” là một nét vẽ mảnh mai, hào hoa, lãng mạn, cần được thể hiện bởi giọng đọc trữ tình. 


+ Đọc đoạn cuối cần thể hiện được cảm xúc bâng khuâng, gọi mãi về miền Tây Tiến.


- Yêu cầu học sinh học thuộc lòng đoạn thơ 1 (hình ảnh đoàn quân Tây Tiến trên đường hành quân) và đoạn 3 (hình tượng người lính Tây Tiến).

- Hướng dẫn học sinh dựa vào sách giáo khoa soạn bài theo hệ thống câu hỏi:

+ Nêu vài nét sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Quang Dũng? Bài thơ “Tây Tiến” ra đời trong hoàn cảnh nào?


+ Nêu bố cục của bài thơ và nội dung chính của mỗi đoạn?

+ Môi trường hoạt động của đoàn quân Tây Tiến thuộc địa bàn nào và được miêu tả như thế nào (tìm từ ngữ, hình ảnh, câu thơ và phân tích để làm rõ)? Những địa danh miền sơn cước trong bài thơ gợi cho em cảm xúc gì?

+ Tình quân dân nơi rừng núi xa xôi được thể hiện như thế nào?


+ Chân dung người lính Tây Tiến được xây dựng qua những chi tiết nào? Sự hi sinh của người lính Tây Tiến được diễn tả ra sao?

+ Trình bày những giá trị nghệ thuật đặc sắc của bài thơ?

+ Nêu chủ đề của bài thơ “Tây Tiến”?

* Đối với các tác phẩm văn xuôi


Các tác phẩm văn xuôi trong chương trình thường có dung lượng lớn, yêu cầu người học phải có kĩ năng đọc - hiểu văn bản, tóm tắt văn bản, có năng lực cảm thụ văn chương, trí tưởng tượng phong phú… để thông qua thế giới hình tượng trong tác phẩm có thể hiểu một cách sâu sắc những nội dung tư tưởng, tình cảm mà tác giả muốn truyền đạt. Tuy nhiên, học sinh chưa làm tốt những việc này. Vì vậy, giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc kĩ văn bản, phần chú thích cuối trang; tóm tắt khái quát nội dung văn bản; xác định hệ thống nhân vật, nhân vật chính, nhân vật trung tâm; nắm được nội dung cơ bản, xây dựng hệ thống dẫn chứng để trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa; phát hiện và phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật: cách dẫn dắt vào đề, xây dựng tình huống truyện, xây dựng nhân vật, miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật… để từ đó hiểu được giá trị nội dung tư tưởng, tình cảm mà tác giả muốn truyền đạt thông qua thế giới nghệ thuật trong tác phẩm. Một việc làm quan trọng bắt buộc người giáo viên phải làm được đó là xây dựng một hệ thống câu hỏi khoa học nhằm định hướng cách tiếp cận văn bản cho người học.


Ví dụ: hướng dẫn soạn bài “Vợ nhặt” – Kim Lân (sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 2)


- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc kĩ văn bản, phần chú thích chân trang, phần tiểu dẫn.


- Hướng dẫn đọc văn bản: 


+ Truyện ngắn “Vợ nhặt” khi đưa vào sách giáo khoa có lược bớt một số phần, giáo viên cần lưu ý học sinh đọc lướt các phần này để nắm được chỉnh thể cốt truyện, tạo cơ sở để tóm tắt cốt truyện hoàn chỉnh.


+ Khi đọc những đoạn trần thuật thể hiện bối cảnh của truyện cần nhấn giọng vào các từ miêu tả.


+ Đoạn văn nêu tình huống truyện cần được ngắt nghỉ lâu hơn để tạo ấn tượng về sự khác biệt của sự kiện ngày hôm nay so với những hôm khác khi Tràng trở về xóm ngụ cư.


+ Đọc các đoạn đối thoại cần lưu ý thể hiện rõ giọng điệu của từng nhân vật: cái vô tư chòng ghẹo, trêu chọc của lũ trẻ; sự tò mò, chú ý, thương cảm của những người dân xóm ngụ cư; giọng tủi buồn, thương yêu của bà mẹ nghèo gần đất xa trời trước hạnh phúc của con; giọng “trống không” vừa ngượng nghịu xa lạ vừa gần gũi hạnh phúc của anh cu Tràng khi đối thoại cùng chị vợ nhặt…


- Hướng dẫn học sinh dựa vào sách giáo khoa soạn bài theo hệ thống câu hỏi:

+ Trình bày những hiểu biết của anh/ chị về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Kim Lân? Truyện ngắn này được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

+ Tóm tắt ngắn gọn nội dung cốt truyện

+ Truyện ngắn “Vợ nhặt” có tình huống truyện độc đáo, đó là tình huống nào?


+ Tác phẩm được xây dựng trên bối cảnh xã hội nào? (SGK - tr 24)

+ Nêu cảm nhận chung của anh, chị về nhân vật Tràng? Phân tích ngắn gọn diễn biến tâm lí nhân vật Tràng khi anh đưa người phụ nữ xa lạ về nhà? Những thay đổi trong con người Tràng sau một đêm anh có vợ? (SGK - tr 24, 26, 27, 30, 31)

+ Hình ảnh người vợ nhặt trong tác phẩm gợi cho anh/ chị những suy nghĩ gì? (SGK - tr 24, 25, 26, 27, 30, 31)

+ Hình ảnh bà cụ Tứ là một hình ảnh đẹp trong tác phẩm, chân dung nhân vật này được dựng lên như thế nào (phân tích diễn biến tâm lí nhân vật bà cụ Tứ)? (SGK - tr 28, 29, 30, 31, 32)

+ Bữa cơm đầu tiên của gia đình Tràng khi có người vợ nhặt diễn ra như thế nào? (SGK - tr 31, 32) 

+ Khái quát giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm?

+ Truyện ngắn “Vợ nhặt” có những đặc sắc gì về nghệ thuật?

* Đối với các tác phẩm kịch, kịch bản văn học


Đây là thể loại không mới nhưng khó tiếp cận đối với học sinh. Các tác phẩm kịch đưa vào chương trình chủ yếu là những trích đoạn ngắn nhưng bao hàm nội dung tư tưởng lớn. Nó đòi hỏi người học phải có trí tưởng tượng phong phú, có khả năng phân tích tổng hợp, thậm chí còn đòi hỏi người học phải có khả năng nhập vai nhân vật trong trích đoạn để hiểu được tư tưởng, tình cảm mà nhà soạn kịch muốn gửi gắm thông qua hệ thống nhân vật, cách xây dựng hoạt cảnh, sắp xếp các hành động kịch và cách giải quyết mâu thuẫn kịch. Vì vậy, khi hướng dẫn học sinh soạn bài với tác phẩm kịch, kịch bản văn học, giáo viên cần hướng dẫn các em đọc kĩ văn bản, trích đoạn, nếu có điều kiện có thể yêu cầu học sinh đọc toàn bộ văn bản để học sinh nắm được vị trí đoạn trích và ý nghĩa của nó trong tác phẩm. Đồng thời, giáo viên cần cung cấp cho học sinh các khái niệm: hành động kịch, xung đột kịch, nhân vật kịch…, hướng dẫn học sinh đọc kĩ phần tiểu dẫn, chú ý các lời thoại nhân vật, tìm các từ ngữ, câu thoại thể hiện được tính cách, số phận nhân vật để dựa vào đó trả lời được các câu hỏi hướng dẫn học bài. Giáo viên cũng cần đưa ra hệ thống câu hỏi phù hợp giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho tiết học bài mới.


Ví dụ: hướng dẫn soạn bài “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” - Lưu Quang Vũ (sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 2)


- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc kĩ văn bản trong sách giáo khoa, đọc kĩ phần tiểu dẫn, phần tóm tắt nội dung tác phẩm để nắm được vị trí đoạn trích và quá trình diễn biến phát triển của tình huống kịch.


- Hướng dẫn đọc văn bản

+ Giáo viên chia nhóm, hướng dẫn học sinh đọc phân vai toàn bộ phần văn bản kịch trong sách giáo khoa, chú ý các chỉ dẫn sân khấu, giọng đọc cần thể hiện đúng hành động, thái độ, cảm xúc và tính cách của nhân vật.


+ Ngôn ngữ kịch ở nhân vật hồn Trương Ba thay đổi theo từng tình huống kịch: khi thì quyết liệt khẳng định sự toàn vẹn, trong sạch, thẳng thắn của bản thân; khi thì bế tắc, tuyệt vọng, bần thần đành quay về cuộc sống nhờ thân xác anh hàng thịt; lúc thẫn thờ, đau đớn vì biết mình đang khác dần đi trong mắt những người thân; khi lại quyết liệt trong những lời tuyên ngôn về lẽ sống…


+ Xác hàng thịt có giọng điệu chế giễu, mỉa mai, tự đắc, ve vuốt, lấn lướt trong màn đối thoại với hồn Trương Ba.


+ Khi đọc lời các nhân vật trong gia đình Trương Ba, cần chú ý đến tuổi tác, mối quan hệ với nhân vật chính để có cách thể hiện cho phù hợp. Lời người vợ yêu thương, đau khổ và dằn dỗi. Lời chị con dâu chia sẻ, xót xa, thương cảm, lo lắng. Lời đứa cháu gái bực bội, quyết liệt.

+ Nhân vật Đế Thích có cách nói năng và ngôn ngữ đời thường.


- Hướng dẫn học sinh dựa vào sách giáo khoa soạn bài theo hệ thống câu hỏi:

+ Trình bày những nét đáng chú ý về cuộc đời, sự nghiệp và phong cách nghệ thuật Lưu Quang Vũ?


+ Nêu xuất xứ của văn bản và tóm tắt những nội dung chính của vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”?

+ Màn đối thoại giữa hồn Trương Ba với xác hàng thịt diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của màn đối thoại giữa hồn và xác là gì? (SGK - tr 144, 145, 146)

+ Màn đối thoại giữa hồn Trương Ba với những người thân trong gia đình diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của màn đối thoại này là gì? (SGK - tr 146, 147, 148)

+ Màn đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế thích diễn ra như thế nào? Nêu ý nghĩa của nó? (SGK - tr 148, 149, 150, 151, 152)

+ Vì sao hồn Trương Ba khước từ sự sống do Đế Thích ban cho? (SGK - tr 151, 152)

+ Anh/ chị hãy nêu khái quát những giá trị nghệ thuật tiêu biểu của đoạn trích?


3.2.2.3. Thường xuyên động viên, nhắc nhở, kiểm tra đôn đốc việc soạn bài của học sinh


Mặc dù học sinh đã học lớp 12, lớp cuối cấp trung học phổ thông, các em đã quen với môi trường học tập và phương pháp dạy học kiểu mới, song như đã nói ở trên, có nhiều lí do khiến các em chưa tập trung cho việc học, đặc biệt là việc học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Vì vậy, để việc áp dụng sáng kiến có hiệu quả, trong quá trình thực hiện, bên cạnh những giải pháp nêu trên giáo viên cần thường xuyên động viên, nhắc nhở học sinh việc học bài cũ và chuẩn bị bài mới ở nhà.


Có nhắc nhở phải có kiểm tra, nếu không kiểm tra thì việc nhắc nhở thường xuyên sẽ không phát huy tác dụng. Soạn bài, chép bài đầy đủ là bước quan trọng của quá trình học tốt. Bởi lẽ nếu học sinh không soạn bài trước ở nhà thì sẽ bỡ ngỡ với bài học mới trên lớp kéo theo tiếp thu bài chậm, lâu dần sẽ mất kiến thức căn bản dẫn đến lười học, chán học. Điều đó hết sức nguy hiểm, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng học tập của các em. Thậm chí, việc lười học, chán học còn dễ dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực ở một bộ phận học sinh yếu kém, điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến tỉ lệ chuyên cần của học sinh. Vì vậy, giáo viên cần kiểm tra vở ghi bài, vở soạn bài của học sinh theo định kì, có nhận xét, đánh giá, đề nghị và tái kiểm tra nhằm góp phần ngăn chặn những tình trạng tiêu cực nêu trên.


Ngay từ đầu năm học, giáo viên cần thông báo kế hoạch kiểm tra vở ghi bài, vở soạn bài để học sinh nắm bắt và thực hiện. Cuối mỗi tuần, giáo viên yêu cầu một số học sinh yếu kém (3-5 em) nộp vở để giáo viên kiểm tra. Việc làm này diễn ra hàng tuần nên cũng không mất nhiều thời gian của giáo viên. Không chỉ kiểm tra vở của học sinh yếu kém hàng tuần mà giáo viên còn kiểm tra vở của cả lớp theo định kì một tháng một lần, nhằm tránh trường hợp học sinh khá giỏi có xu hướng lười học vì chủ quan.

Để đảm bảo cho việc theo dõi mang tính chính xác, khách quan thì giáo viên cần có sổ theo dõi kiểm tra vở của học sinh, cập nhật đầy đủ thông tin (ưu điểm, khuyết điểm, hướng khắc phục và thời gian tái kiểm tra để tiện theo dõi và nắm tình hình soạn bài của học sinh). Có thể tham khảo theo mẫu dưới đây:

	STT
	Họ và tên
	Thời gian kiểm tra
	Ưu điểm
	Khuyết điểm
	Hướng khắc phục
	Thời gian tái kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



3.2.3. Các điều kiện cần thiết để thực hiện giải pháp


- Giáo viên ý thức được vai trò của đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh. Từ đó trong quá trình dạy học, giáo viên hướng dẫn giúp học sinh hình thành thói quen học tập tích cực ngay từ khâu soạn bài.

- Học sinh phải hiểu được vị trí, vai trò của việc học và học tập tích cực. Từ đó, học sinh có ý thức tự giác hình thành thói quen học tập tích cực ngay từ khâu chuẩn bị bài môn Ngữ văn nói riêng và các môn học khác nói chung.
 
4. Hiệu quả của sáng kiến 

Trong quá trình dạy học, giáo viên đã áp dụng những biện pháp nêu trên đối với học sinh lớp mình phụ trách, kết quả là học sinh đã có một phương pháp soạn bài phù hợp, đa số các em đã dần hình thành được cho mình thói quen học tập tích cực ngay từ khâu soạn bài mới trước khi đến lớp.


Môn Ngữ văn là môn học rất cần soạn bài trước ở nhà. Hiểu được điều đó, tôi luôn đặc biệt quan tâm đến khâu hướng dẫn học sinh tự học ở nhà, thường xuyên nhắc nhở học sinh soạn bài và hướng dẫn học sinh cách soạn bài đối với từng bài, từng phân môn cụ thể. Nhờ vậy, học sinh đã soạn bài nhiều hơn và tỉ lệ bài soạn đạt yêu cầu cao hơn. Từ đó, học sinh hăng hái hơn trong việc phát biểu ý kiến xây dựng bài và câu trả lời cũng có chất lượng hơn. Dưới đây là kết quả kiểm tra vở soạn của học sinh:

	Lớp
	Tổng số HS
	Lần kiểm tra
	Đạt yêu cầu
	Không đạt

yêu cầu
	Ghi chú

	12A
	24
	Tuần 9-12
	15 (62.5%)
	9 (37.5%)
	2 HS không soạn bài

	
	
	Tuần 13-16
	18 (75%)
	6 (25%)
	2 HS không soạn bài

	
	
	Tuần 18-21
	20 (83.3%)
	4 (16.7%)
	1 HS không soạn bài

	
	
	Tuần 22-25
	22 (91.6%)
	2 (8.4%)
	

	12C
	25
	Tuần 9-12
	13 (52%)
	12 (48%)
	4 HS không soạn bài

	
	
	Tuần 13-16
	17 (68%)
	8 (32%)
	3 HS không soạn bài

	
	
	Tuần 18-21
	19 (76%)
	6 (24%)
	2 HS không soạn bài

	
	
	Tuần 22-25
	21 (84%)
	4 (16%)
	



Kết quả này mặc dù chưa phải là kết quả tốt nhất nhưng cũng đã thể hiện sự nỗ lực của bản thân và tính khả thi của những phương pháp mà tôi đã áp dụng ở khâu hướng dẫn học sinh soạn bài môn Ngữ văn trong năm học vừa qua. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian sắp tới.

5. Về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 
Sáng kiến có khả năng áp dụng cao vào thực tế dạy học môn Ngữ văn. Những giải pháp người viết áp dụng trong quá trình dạy học không chỉ phù hợp với học sinh lớp 12 mà còn có thể sử dụng rộng rãi cho học sinh các lớp khác, cấp học khác, đặc biệt là học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

Các biện pháp được nêu ra trong đề tài này nhằm mục đích giúp học sinh học tập tích cực, đặc biệt là trong khâu chuẩn bị bài mới nên có thể phổ biến rộng rãi trong phạm vi các môn học khác. Vì bất kì môn học nào, học sinh muốn học tốt đều phải tích cực trong học tập, nhất là khâu soạn bài.

6. Các thông tin cần được bảo mật: Không
7. Kiến nghị, đề xuất:
Để sáng kiến của tôi được hoàn thiện và áp dụng rộng rãi hơn nữa tôi mạnh dạn có một số kiến nghị như sau:

- Tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ, để mỗi giáo viên hiểu rõ tác dụng, vị trí, vai trò của phương pháp dạy học tích cực. Nhà trường cần trang bị thêm tài liệu, sách tham khảo nhằm đa dạng hóa các kênh thông tin trong học tập của học sinh.
 - Các tổ khối chuyên môn nên thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về các  chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và dạy học tích cực.
- Người giáo viên trong quá trình dạy học cần thực hiện đúng, đủ và linh hoạt các khâu lên lớp, đặc biệt là khâu củng cố dặn dò. Trong đó, giáo viên cần hướng dẫn học sinh học bài, soạn bài một cách cụ thể, chi tiết.
- Trong nhận xét, đánh giá giờ dạy của giáo viên cần đặc biệt chú ý hiệu quả của phương pháp dạy học tích cực, coi đó là yếu tố hàng đầu để đánh giá chính xác năng lực của giáo viên và chất lượng của giờ dạy.
8. Tài liệu kèm: Không
Trên đây là nội dung, hiệu quả của sáng kiến do chính tôi thực hiện, không sao chép, không vi phạm bản quyền./.
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